
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Quá  

Trình 

 

211442852 Vũ Minh Trường An 06/09/2003 7.3 
 

211402162 Chu Việt Bảo Anh 14/05/2003 9.0 
 

211410646 Lê Ngọc Anh 16/12/2003 9.0 
 

211404238 Lê Tuấn Anh 11/03/2003 9.0 
 

211401507 Nguyễn Huy Anh 04/01/2003 8.7 
 

211402474 Nguyễn Việt Anh 24/01/2003 8.3 
 

211402475 Phạm Tuấn Anh 05/06/2003 9.0 
 

211410785 Phạm Việt Anh 22/10/2003 8.3 
 

211416300 Trần Tuấn Anh 24/03/2003 9.0 
 

211401720 Đỗ Ngọc Ánh 10/10/2003 9.0 
 

211401352 Nguyễn Thành Chung 19/11/2002 8.7 
 

211416301 Vũ Văn Chuyên 27/06/2003 7.3 
 

211442476 Lương Viết Cường 30/04/2003 8.7 
 

211400903 Nguyễn Hữu Cường 01/10/2002 9.0 
 

211401721 Đỗ Mạnh Dũng 25/05/2003 8.7 
 

211410456 Vũ Tiến Dũng 21/04/2003 9.0 
 

211401777 Nguyễn Khánh Duy 13/06/2003 9.0 
 

211402949 Phạm Thế Duyệt 31/07/2003 9.0 
 

211410308 Trần Đại Dương 31/10/2003 9.0 
 

211411585 Nguyễn Tiến Đạt 04/09/2003 7.3 
 

211410254 Trần Đức Đăng 20/03/2003 9.0 
 

211403455 Phạm Công Đông 04/11/2003 9.0 
 

211400563 Đặng Anh Đức 23/01/2003 9.0 
 

211411987 Nguyễn Anh Đức 11/04/2003 6.3 
 

211404365 Nguyễn Việt Đức 05/03/2003 9.0 
 

211403128 Vũ Duy Mạnh Đức 29/07/2003 8.0 
 

211403456 Lê Hồng Hải 15/07/2003 9.0 
 

211410457 Bùi Trung Hiếu 15/12/2003 9.0 
 

211410030 Đào Minh Hiếu 04/08/2003 9.0 
 

211442814 Lê Như Ngọc Hiếu 21/11/2003 9.0 
 

211416307 Phan Trung Hiếu 09/11/2003 8.7 
 

211410405 Trần Trung Hiếu 04/06/2003 9.0 
 

211400709 Nguyễn Duy Hoàn 20/08/2003 8.7 
 

211401045 Đặng Việt Hoàng 12/04/2003 9.0 
 

211414491 Đường Văn Hoàng 22/10/2003 9.0 
 

211410368 Hồ Minh Hoàng 20/11/2003 8.7 
 

211406309 Hoàng Ngọc Hùng 15/11/2003 9.0 
 



211404329 Hồ Đình Hùng 26/01/2003 9.0 
 

211400522 Lê Mạnh Hùng 25/02/2003 8.7 
 

211413951 Nguyễn Trọng Khánh Hùng 03/08/2003 8.0 
 

211410925 Ngô Gia Huy 20/07/2003 8.7 
 

211406311 Trần Phạm Hưng 15/11/2003 8.7 
 

211403009 Trịnh Văn Khanh 18/01/2003 7.3 
 

211403074 Dương Xuân Kiên 14/09/2003 9.0 
 

211401046 Mã Tuấn Kiệt 04/11/2003 8.3 
 

211412686 Hoàng Hải Lâm 01/09/2003 8.3 
 

211400787 Đào Duy Long 22/08/2003 9.0 
 

211401022 Nguyễn Thanh Long 13/11/2003 6.7 
 

211403507 Trần Văn Long 09/01/2003 7.3 
 

211403076 Nguyễn Trọng Lương 09/04/2003 8.0 
 

211402302 Hoàng Thị Ly 13/10/2003 9.0 
 

211410587 Lâm Đức Mạnh 29/05/2003 8.3 
 

211404398 Phan Trọng Mạnh 18/04/2003 9.0 
 

211413993 Trịnh Văn Mạnh 09/09/2003 8.7 
 

211410523 Đào Quang Minh 20/10/2003 7.0 
 

211400311 Hoàng Đức Minh 28/04/2003 9.0 
 

211403379 Mai Đức Minh 27/06/2003 9.0 
 

211414366 Nguyễn Đức Minh 16/01/2003 9.0 
 

211414546 Nguyễn Ngọc Minh 05/11/2003 7.0 
 

211403130 Trần Thị Nhung 29/01/2003 9.0 
 

211402816 Nguyễn Thanh Phong 06/10/2003 9.0 
 

211414259 Đỗ Văn Phú 31/01/2003 8.3 
 

211410649 Nguyễn Văn Chí Phú 12/02/2003 9.0 
 

211400650 Phạm Hồng Phúc 09/07/2003 9.0 
 

211403282 Đinh Tiến Quân 01/08/2003 7.7 
 

211404260 Hồ Ngọc Quân 01/09/2003 9.0 
 

211410711 Nguyễn Việt Quân 02/03/2003 9.0 
 

211401024 Trần Văn Quân 24/12/2003 9.0 
 

211403509 Cao Quý Sang 27/08/2003 8.3 
 

211404399 Nguyễn Anh Sơn 01/04/2003 8.3 
 

211414293 Nguyễn Bá Tài 12/12/2002 8.7 
 

211412687 Đỗ Đăng Tâm 16/01/2003 8.7 
 

211410842 Trịnh Doanh Thái 02/03/2003 7.7 
 

211402054 Nguyễn Thanh Thảo 14/07/2003 9.0 
 

211403012 Bùi Thị Thắm 19/08/2003 7.7 
 

211410526 Lưu Quang Thắng 16/08/2003 8.3 
 



211406317 Bùi Gia Thịnh 28/06/2003 8.7 
 

211402233 Lê Văn Thống 12/07/2003 8.0 
 

211400843 Nguyễn Duy Thức 28/10/2003 8.7 
 

211444134 Lê Thị Anh Thương 20/10/2003 9.0 
 

211400712 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/02/2003 8.0 
 

211406318 Dương Đức Trường 04/03/2003 9.0 
 

211402572 Lê Văn Tú 06/10/2003 9.0 
 

211410588 Nguyễn Khắc Anh Tú 10/09/2003 8.7 
 

211400141 Nguyễn Việt Tú 01/01/2003 8.3 
 

211406319 Nguyễn Đắc Tuân 16/11/2003 6.0 
 

211411062 Đỗ Anh Tuấn 16/03/2003 9.0 
 

211401087 Lê Minh Tuấn 10/02/2003 8.7 
 

211410527 Lương Minh Tuấn 21/11/2003 9.0 
 

211402459 Trần Anh Tuấn 24/06/2003 8.0 
 

211403182 Vũ Anh Tuấn 01/12/2003 9.0 
 

211441149 Đào Thanh Tùng 22/02/2003 7.3 
 

211411941 Hoàng Văn Tùng 18/07/2003 9.0 
 

211401063 Lê Thanh Tùng 22/03/2003 9.0 
 

211403713 Nguyễn Thanh Tùng 18/01/2003 9.0 
 

211410459 Vũ Duy Tùng 25/08/2003 8.7 
 

211403714 Hoàng Minh Vũ 13/02/2003 7.7 
 

211412286 Nguyễn Hữu Hoàng  Long 28/05/2003 8.7 
 

 


